
             UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TÊ HẢI PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /BQL-DN&GSĐT 

V/v thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường 

các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng cuối năm 

2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 

Hải Phòng, ngày       tháng 12  năm 2023 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tế Đình Vũ 

– Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố 

 

Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 06/12/2023 của UBND thành 

phố Hải Phòng về việc thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng 

lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Phòng cuối năm 2023 

và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; 

Nhằm góp phần điều hòa và cân đối cung – cầu, bình ổn thị trường hàng hóa 

và an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu của nhân dân thành phố về các mặt hàng thiết 

yếu cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2024; đồng thời gắn với việc 

thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thông tin tới các doanh nghiệp đang 

hoạt động trên địa bàn Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và các khu công nghiệp 

như sau: 

1. Các doanh nghiệp đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia Chương trình 

gửi hồ sơ về Sở Công thương (Số 09 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. Điện 

thoại 02253.951.201), đồng thời thông báo tới Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 

(trực tiếp Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư, điện thoại 02253 569170) 

trong suốt thời gian thực hiện Chương trình (hết tháng 5/2024). 

(Quy trình, biểu mẫu đăng ký và các nội dung liên quan theo phụ lục đính 

kèm). 

2. Đề nghị các Công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: 

- Thông tin rộng rãi nội dung Chương trình tới toàn thể các doanh nghiệp 

trong khu công nghiệp. 

- Nghiên cứu sắp xếp, bố trí địa điểm phù hợp để phục vụ công tác tổ chức 

bán hàng lưu động tại các khu công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh tham gia Chương trình thực hiện việc đầu tư phát triển điểm 

bán hàng bình ổn thị trường tại các khu công nghiệp. 

- Đăng ký danh sách địa điểm, thời gian, quy mô tổ chức và các đề nghị khác 

(nếu có) về Sở Công thương để tổng hợp, lập kế hoạch bán hàng lưu động trước, 

trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 
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Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thông tin đến các doanh nghiệp biết, 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND TP (báo cáo); 

- Sở Công Thương; 

- TB, PTB Chu Đức Anh; 

- Lưu: VP, DN&GSĐT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Chu Đức Anh 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số        /BQL-DN&GSĐT ngày     tháng     năm 2023) 

 

1. Mục đích, yêu cầu của Chương trình: 

1.1. Mục đích: 

Góp phần điều hòa và cân đối cung – cầu, bình ổn thị trường hàng hóa và an 

sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu của nhân dân thành phố về các mặt hàng thiết yếu 

cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; đồng thời gắn với việc 

thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”. 

1.2. Yêu cầu: 

- Hàng hóa trong Chương trình là sản phẩm sản xuất trong nước, đảm bảo 

chất lượng, an toàn thực phẩm, giá cả phù hợp, có nguồn cung dồi dào tham gia 

cân đối cung – cầu và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thành phố cả trong 

trường hợp xảy ra biến động thị trường. 

- Thúc đẩy phát triển hệ thống phân phối, đa dạng hóa mô hình mạng lưới 

điểm bán nhằm đảm bảo hàng hóa trong Chương trình được phân phối đến người 

tiêu dùng một cách thuận lợi, nhanh chóng; đặc biệt tại các huyện ngoại thành, 

hải đảo, khu – cụm công nghiệp, chợ truyền thống, khu lưu trú công nhân trên địa 

bàn thành phố. 

- Kết nối các cơ sở sản xuất với hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố, 

nhằm giải quyết đầu ra cho các cơ sở sản xuất và cung ứng hàng hóa ngày càng 

dồi dào cho thị trường.  

2. Các nhóm hàng và lượng hàng tham gia chương trình:  

2.1 Nhóm hàng 

Chương trình thực hiện bình ổn thị trường đối với 8 nhóm hàng lương thực, 

thực phẩm thiết yếu, gồm có: gạo; gia vị; dầu ăn; thịt lợn; thịt gia cầm; trứng gia 

cầm; thủy hải sản; rau, củ. 

2.2 Lượng hàng:  
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Lượng hàng hóa tham gia bình ổn thị trường cuối năm 2023  

và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 

 

TT Mặt hàng ĐVT Nhu cầu thị 

trường/ 

tháng 

Lượng 

hàng 

thực 

hiện (*) 

Mức 

giá/ĐVT 

(triệu 

đồng)(**) 

Tổng tiền 

(triệu 

đồng) 

1 Gạo tẻ Tấn 19.340 6.769 18 121.843 

2 Thịt lợn Tấn 3.860 1.351 110 148.621 

3 Thịt gia cầm Tấn 3.225 1.129 90 102.580 

4 Trứng gia cầm 1000 

quả 

25.800 9.030 3 27.091 

5 Gia vị Tấn 320 112 21 2.355 

6 Dầu ăn 1000 

Lít 

1.280 448 55 121.918 

7 Thủy hải sản Tấn 4.644 1.626 75 121.918 

8 Rau, củ Tấn 21.500 7.525 16 120.400 

Tổng 635.578 

(*) Lượng hàng hóa thực hiện đáp ứng khoảng 35% nhu cầu thị trường trong 1 tháng. 

(**) Giá tạm tính tại thời điểm tháng 10/2023. 

3. Đối tượng và điều kiện tham gia Chương trình: 

3.1 Đối tượng tham gia: 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế được 

thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, đáp ứng đầy đủ 

điều kiện đăng ký tham gia, chấp hành các quy định của Chương trình và các quy 

đinh pháp luật khác có liên quan. 

- Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố hoạt động theo Luật Tổ 

chức tín dụng, đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký tham gia, chấp hành các quy 

định của Chương trình và các quy định pháo luật khác có liên quan. 

3.2. Điều kiện tham gia: 

a) Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh: 

- Các cơ sở đăng ký tham gia phải có ngành nghề sản xuất, kinh doanh phù 

hợp với các nhóm hàng trong Chương trình, có thương hiệu, uy tín, năng lực sản 

xuất, kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng trong Chương trình; có nguồn hàng 

cung ứng cho thị trường với số lượng ổn định và xuyên suốt thời gian thực hiện 

Chương trình. 
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- Các cơ sở phân phối phải có điểm bán hàng cố định, các cơ sở sản xuất phải 

đưa hàng vào các điểm bán lẻ hoạt động ổn định trên địa bàn thành phố. 

- Cam kết sản xuất, cung ứng hàng hóa tham gia Chương trình đúng chủng 

loại, đủ số lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn 

gốc xuất xứ và nhãn mác sản phẩm; thực hiện việc niêm yết giá theo quy định, 

bán đúng theo giá thông báo của doanh nghiệp. 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuẩn 

bị nguồn nguyên liệu, sản xuất, dự trữ hàng hóa đầy đủ, ổn định để cung ứng và 

giữ ổn định giá bán trong thời gian 2 tháng trước, trong và sau dịp Tết Nguyên 

dán Quý Mão năm 2024 (tháng trước Tết và tháng sau Tết)  

b) Đối với các Chi nhánh tổ chức tin dụng trên địa bàn: 

- Tất cả các Chi nhánh tổ chức tín dụng đang hoạt động trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng. 

- Căn cứ nhu cầu, khả năng và các quy định pháp luật có liên quan để thực 

hiện việc xây dựng gói lãi suất ưu đãi thực hiện chương trình và các sản phẩm 

dịch vụ khác (nếu có) dành cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia Chương 

trình (thời gian cho vay giữa doanh nghiệp và Chi nhánh tổ chức tín dụng không 

phụ thuộc vào thời hạn của Chương trình).  

4. Quyền lợi và nghĩa vụ của đơn vị tham gia Chương trình: 

4.1. Quyền lợi: 

- Được hỗ trợ truyền thông, quảng bá thương hiệu; mở rộng thị trường, đẩy 

mạnh hoạt động doanh. 

- Được cung cấp thong tin về nhu cầu vay vốn của các đơn vị tham gia thực 

hiện Chương trình thông qua Sở Công Thương. 

4.2. Nghĩa vụ: 

- Xây dựng phương án cho vay và quy trình thẩm định cụ thể, chặt chẽ, đúng 

quy định pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng và kịp thời giải quyết thủ 

tục cho vay và giải ngân vốn vay theo quy định cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

tham gia Chương trình. 

- Chịu trách nhiệm về việc xét duyệt, quyết định cho vay theo quy định pháp 

luật, theo nội dung ký kết khi tham gia Chương trình và các quy định khác có liên 

quan của Chương trình. 

5. Cơ chế thực hiện Chương trình: 

5.1. Thời gian: Từ ngày Kế hoạch được ban hành đến hết tháng 05/2024. 
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5.2. Nguồn vốn: 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động sử dụng nguồn vốn tự có, vốn vay 

các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn đăng ký cho đơn vị tham gia Chương 

trình vay với hạn mức tín dụng và lãi suất phù hợp nhằm phát triển hệ thống phân 

phối và dự trữ hàng hóa để cung ứng phục vụ bình ổn thị trường thành phố. 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện các thủ tục vay vốn và giải ngân 

vốn vay theo quy trình thủ tục đúng quy định pháp luật doc ác Chi nhánh tổ chức 

tín dụng trên địa bàn tham gia Chương trình công bố, hướng dẫn. Lịch trả nợ vay, 

hạn mức vay và lãi suất cụ thể sẽ do các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn 

và đơn vị tham gia Chương trình thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm trong hợp đồng 

vay vốn. 

6. Cách thức tham gia chương trình: 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia Chương trình nộp hồ sơ cho Sở 

Công Thương gồm: 

- Đơn đăng ký tham gia Chương trình (theo mẫu 01 gửi kèm)  

- Thông báo giá bán các mặt hàng tham gia Chương trình (theo mẫu 02 gửi 

kèm) 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã hộ kinh doanh; 

mã số thuế. 
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